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STT 

 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Trình độ 

CM 

 

Nhiệm vụ được phân công 

 

Kiêm nhiệm 

 

Số tiết 

 

1 

 

Vũ Quế Nga 

 

09/01/1975 

 

ĐH-GDTH 

Phụ trách chung toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Phụ trách công 

tác: Tổ chức, tài chính, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thi 

đua khen thưởng, giáo dục đạo đức học sinh, XHH giáo dục, cơ sở vật 

chất, Bảo hiểm y tế, tổ Văn phòng; Dạy thay khối 1 

 

Bí thư Chi bộ 

2 

 

 

 
2 

 

 

 
Trần Thị Thu Hằng 

 

 

 
12/22/1979 

 

 

 
ĐH TH 

Phụ trách công tác: Tuyển sinh, Công tác phổ cập giáo dục, lao động; Phụ 

trách công tác dạy và học Tổ 1, Tổ 2+3; Theo dõi sĩ số HS; Hoạt động lớp 

bán trú; Chữ thập đỏ; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, tiếp dân; Các cuộc vân động và phong trào thi đua; Phụ 

trách công tác kiểm định. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu 

trưởng phân công; Phụ trách điểm trường Tân Yên; 

 4 

 

 

3 

 

 

Phạm Thị Hương Dịu 

 

 

18/01/1985 

 

 

ĐH TH 

Phụ trách công tác dạy và học; Kiểm tra nội bộ; Bồi dưỡng giáo viên, 

nhân viên; Phụ trách tổ 4-5; Quản lý hồ sơ thi và kiểm tra, sổ sách theo 

quy định; CNTT, các cuộc thi; Quản lý cơ sở vật chất; Theo dõi sĩ số giáo 

viên, xếp thời khóa biểu, Dạy thay khối 4, 5; Thực hiện các nhiệm vụ khác 

khi được hiệu trưởng phân công; Phụ trách điểm trường Tân Lập; 

 

 

Phó BT Chi bộ 

4 

4 Hà Thị Thu Hương 01/06/1974 ĐH TH GVCN lớp 1C TT tổ 1 
20 

5 Nguyễn Thu Hương 11/09/1987 ĐH TH GVCN lớp 1A  
23 

6 Bùi Thị Ly 12/28/1989 ĐH TH GVCN lớp 1E  
23 

7 Nguyễn Thị Thu 18/07/1975 ĐH TH GVCN lớp 1D Chủ tịch CĐ, TP 

tổ 1 

19 

8 
Vũ Thị Quế 25/05/1983 ĐH TH GVCN lớp 1Đ 

 
23 

9 Nguyễn Thị Phương Nghĩa 19/08/1985 ĐH TH GVCN lớp 1B  
23 



10 Phạm Thị Thu Hà 23/03/1974 ĐH TH GVCN lớp 2A TT tổ 2+3 
20 

11 Lê Thị Thanh 08/01/1982 ĐH TH GVCN lớp 2B  
23 

12 Bùi Thị Mỹ Thùy 02/09/1972 CĐ TH GVCN lớp 2C  
23 

13 Nguyễn Thị Thủy 12/04/1987 CĐ TH GVCN lớp 2D  
23 

14 Vũ Thị Xuân Hương 12/09/1987 
ĐH TH 

GVCN lớp 2Đ 
Phụ trách điểm 

lẻ Tân Yên 

23 

15 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 18/05/1997 CĐ TH GVCN lớp 2E  
23 

16 Lê Thị Thu Hiên 17/05/1988 ĐH TH GVCN lớp 2H  
23 

17 Đỗ Thị Hải 20/11/1992 CĐ TH GVCN lớp 3A  
23 

18 Nguyễn Thị Như Quỳnh 23/081996 ĐH TH GVCN lớp 3B  
23 

19 Đoàn Thị Như Quỳnh 07/07/1996 CĐ TH GVCN lớp 3C  
23 

20 Vương Minh Thu 28/05/1977 CĐ TH GVCN lớp 3Đ  
23 

21 

 

Hà Thị Kim Oanh 

 

11/23/1976 

 

ĐH TH 

 

GVCN lớp 3H 

TP tổ 2+3, 

Phụ trách 

điểm Tân 

Lập 

22 

22 Đỗ Thị Thúy 20/08/1984 ĐH TH GVCN lớp 4A 
 23 

23 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/09/1974 ĐH TH GVCN lớp 4B TT tổ 4+5 
23 

24 Vũ Thị Dung 12/09/1988 ĐH TH GVCN lớp 4C BT Đoàn 

TN 

20 

25 Phạm Thị Huyền 01/11/1989 ĐH TH GVCN lớp 4D  
23 

26 Lưu Thị Hằng Nga 29/06/1979 ĐH TH GVCN lớp 4Đ  
23 

27 Vũ Thị Thanh Thêm 20/02/1986 CĐ TH GVCN lớp 4E  
23 

28 Hoàng Thanh Thúy 3/03/1989 ĐH TH GVCN lớp 4H 
 23 

29 Từ Thị Huyền 12/03/1988 ĐH TH GVCN lớp 5A Thư ký HĐ 
21 



30 Vương Thị Hương 01/05/1976 ĐH TH GVCN lớp 5B TP tổ 4+5 
22 

31 Phạm Văn Ảnh 01/01/1989 ĐH TH GVCN lớp 5C  
23 

32 Nguyễn Tiến Vũ 24/02/1984 
ĐH TH 

GVCN lớp 5D 
 23 

33 Phạm Thị Minh Trâm 29/09/1988 ĐH TH GVCN lớp 5Đ  
23 

34 Hoàng Ngọc Thùy Tâm 26/03/1978 CĐ TA GVCN lớp 5E; Giảng dạy môn tiếng Anh  
23 

35 Bùi Thị Bình 02/10/1983 ĐH TD Dạy môn Thể dục 
 23 

36 Dương Thị Duyên 10/03/1994 
ĐH TH 

Giáo viên đang nghỉ thai sản 
  

37 Nguyễn Thị Hằng Nga 07/10/1983 ĐH ÂN Dạy môn Âm nhạc 
 23 

38 Trần Thị Nga 16/09/1988 ĐH MT Dạy môn Mỹ thuật  
23 

39 Nguyễn Thị Thanh Hà 17/03/1987 ĐH MT Dạy môn Mỹ thuật; GVCN lớp 3D  
23 

40 Phạm Thị Thúy 16/03/1980 ĐH TA Dạy môn Tiếng Anh 
 23 

41 Nguyễn Thị Huệ 10/30/1981 ĐH ÂN Dạy môn Âm nhạc TPT Đội 
02 

42 Phạm Thị Thúy 12/02/1985 CĐ KT Hành chính - thủ quỹ TT tổ VP 
 

43 Lê Thị Hồng Thái 02/08/1986 ĐH KT Hành chính Văn thư  
Y tế  

44 Khúc Thị Trang 23/04/1980 CĐ KT Kế toán 
Thiết bị - thư 

viện 

 

 

                                      HIỆU TRƯỞNG 
 

 

  

 
 

                                        

 

                                      Vũ Quế Nga 


